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01 Tài chính - Ngân hàng Lê Thị Hải Lý Nữ 15/11/96 33.06 TX Hương Thủy, TT Huế

01 Tài chính - Ngân hàng Phạm Thị Hồng Nga Nữ 05/10/96 33.01 TP Huế, TT Huế

01 Tài chính - Ngân hàng Trương Thị Cẩm Tiên Nữ 07/08/96 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

01 Tài chính - Ngân hàng Hồ Anh Tuấn Nam 12/09/96 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Trương Thị Hồng Ánh Nữ 02/01/95 33.03 Quảng Điền, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Phương Dung Nữ 14/09/96 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Ngô Thị Trà Giang Nữ 19/12/96 32.04 H. Gio Linh, Quảng Trị

02 Kế toán doanh nghiệp Đoàn Thị Hạnh Nữ 17/12/95 33.08 Nam Đông, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Kim Hằng Nữ 13/07/85 33.01 TP Huế, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Quỳnh Hoa Nữ 06/06/95 29.16 Nghi Lộc, Nghệ An

02 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Quỳnh Hoa Nữ 06/06/95 29.16 Nghi Lộc, Nghệ An

02 Kế toán doanh nghiệp Lê Bão Hoàng Nam 07/08/96 33.03 Quảng Điền, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Dương Thị Nga Nữ 30/06/94 30.09 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

02 Kế toán doanh nghiệp Trần Bảo Ngọc Nữ 03/05/95 32.02 TX Quảng Trị, Quảng Trị

02 Kế toán doanh nghiệp Phan Thị Thanh Nhàn Nữ 18/06/96 31.06 Quảng Ninh, Quảng Bình

02 Kế toán doanh nghiệp Bùi Thị Nhung Nữ 21/12/96 31.06 Quảng Ninh, Quảng Bình

02 Kế toán doanh nghiệp Hồ Văn Phong Nam 19/02/95 33.01 TP Huế, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Tâm Phước Nữ 12/07/96 33.01 TP Huế, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Lê Đặng Xuân Phương Nam 02/02/93 33.01 TP Huế, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Ngô Thị Phương Nữ 25/03/95 31.06 Quảng Ninh, Quảng Bình

02 Kế toán doanh nghiệp Phan Cảnh Đức Tài Nam 09/02/95 33.03 Quảng Điền, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Phan Văn Thành Nam 21/10/96 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thu Nữ 11/08/96 32.04 Gio Linh, Quảng Trị

02 Kế toán doanh nghiệp Trần Văn Tiến Nam 01/07/96 32.03 Vĩnh Linh, Quảng Trị

02 Kế toán doanh nghiệp Trương Thị Phương Trinh Nam 28/09/96 33.03 Quảng Điền, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Cái Xuân Truyền Nam 07/08/95 32.07 Hải Lăng, Quảng Trị

02 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thái Uyên Nữ 19/01/95 33.02 Phong Điền, TT_Huế

02 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 22/10/95 32.03 Vĩnh Linh, Quảng Trị

03 Quản trị Mạng máy tính Nguyễn Trường An Nam 03/09/95 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

03 Quản trị Mạng máy tính Lâm Quang Thái Bình Nam 06/04/92 04.01 Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

03 Quản trị Mạng máy tính Nguyễn Trung Đức Nam 27/03/93 31.03 Minh Hoá, Quảng Bình

03 Quản trị Mạng máy tính Bùi Quốc Thành Nam 13/08/91 33.03 Quảng Điền, TT_Huế

04 Tin học ứng dụng Trần Xuân Bình Nam 12/12/96 33.01 TP Huế, TT_Huế

04 Tin học ứng dụng Nguyễn Thị Hạnh Nữ 17/11/96 32.01 TP Đông Hà, Quảng Trị

04 Tin học ứng dụng Nguyễn Văn Minh Hiếu Nam 09/08/95 33.01 TP Huế, TT_Huế

04 Tin học ứng dụng Đoạn Thị Hương Nữ 18/11/96 33.03 H. Quảng Điền, TT Huế

04 Tin học ứng dụng Lê Nguyễn Bích Lâm Nữ 26/03/95 33.01 TP Huế, TT_Huế

04 Tin học ứng dụng Trần Thanh Linh Nam 18/02/91 33.01 TP Huế, TT_Huế

04 Tin học ứng dụng Ngô Văn Thành Nam 02/05/94 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

04 Tin học ứng dụng Phan Văn Thương Nam 04/10/95 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

04 Tin học ứng dụng Hồ Ngọc Ánh Trí Nam 17/11/96 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

04 Tin học ứng dụng Trương Tùng Nam 19/07/93 33.02 Phong Điền, TT_Huế

05 Xây dựng D.dụng & C.nghiệp Võ Quang Đạt Nam 08/08/93 33.01 TP Huế, TT_Huế

05 Xây dựng D.dụng & C.nghiệp Nguyễn Quốc Hiếu Nam 28/08/96 31.04 Quảng Trạch, Quảng Bình

05 Xây dựng D.dụng & C.nghiệp Trương Minh Hiếu Nam 10/10/95 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

05 Xây dựng D.dụng & C.nghiệp Trần Xuân Hữu Nam 17/08/96 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

05 Xây dựng D.dụng & C.nghiệp Lê Hữu  Nghĩa Nam '28/09/94 33.05 Phú Vang, TT_Huế

05 Xây dựng D.dụng & C.nghiệp Nguyễn Văn Tâm Nam 07/07/95 32.02 TX Quảng Trị, Quảng Trị

05 Xây dựng D.dụng & C.nghiệp Phạm Hữu Thành Nam 12/04/96 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

05 Xây dựng D.dụng & C.nghiệp Trương Anh Tuấn Nam 11/11/96 31.03 H. Minh Hoá, Quảng Bình

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Tiến Anh Nam 26/08/96 30.10 H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Ngô Văn Bảy Nam 08/04/95 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Mạnh Cường Nam 20/02/96 31.05 Bố Trạch, Quảng Bình
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06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trương Quốc Cường Nam 08/11/96 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Thanh Hải Nam 19/08/96 31.05 Bố Trạch, Quảng Bình

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Xuân Hoài Nam 28/08/96 31.04 Quảng Trạch, Quảng Bình

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trần Ngọc Hoàng Nam 04/10/92 30.10 Kỳ Anh, Hà Tĩnh

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đinh Văn Hùng Nam 10/01/96 30.07 Hương Khê, Hà Tĩnh

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Hữu Lương Nam 14/05/95 33.02 H. Phong Điền, TT Huế

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trương Văn Mạnh Nam 10/04/96 31.02 Tuyên Hoá, Quảng Bình

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Lương Văn Anh Phú Nam 29/09/95 32.06 H. Triệu Phong, Quảng Trị

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Lê Quỳnh Quân Nam 18/04/96 32.07 H. Hải Lăng, Quảng Trị

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Thân Trọng Minh Trí Nam 08/09/95 33.01 TP Huế, TT_Huế

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trần Minh Trí Nam 29/12/95 32.07 Hải Lăng, Quảng Trị

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Dương Văn Tuấn Nam 28/09/96 33.06 TX Hương Thủy, TT Huế

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Duy Tùng Nam 20/07/96 32.04 Gio Linh, Quảng Trị

06 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Lê Bá Vũ Nam 21/10/96 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

07 Cơ khí Động lực Nguyễn Quang TuấnAnh Nam 12/08/95 33.01 TP Huế, TT_Huế

07 Cơ khí Động lực Ngô Quang ánh Nam 24/09/95 32.04 H. Gio Linh, Quảng Trị

07 Cơ khí Động lực Trương Văn Bin Nam 01/04/95 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

07 Cơ khí Động lực Trần Văn Công Nam 17/10/96 31.06 Quảng Ninh, Quảng Bình

07 Cơ khí Động lực Hoàng Ngọc Điệp Nam 02/09/95 33.01 TP Huế, TT_Huế

07 Cơ khí Động lực Lê Qúy Hậu Nam 26/04/96 31.06 Quảng Ninh, Quảng Bình

07 Cơ khí Động lực Trần Hữu Hoài Nam 18/06/96 32.05 H. Cam Lộ, Quảng Trị

07 Cơ khí Động lực Vũ Văn Hoàng Nam 10/04/96 63.05 Dăk Song, Đăk Nông

07 Cơ khí Động lực Nguyễn Duy Hùng Nam 10/09/95 32.04 Gio Linh, Quảng Trị

07 Cơ khí Động lực Trần Văn Huy Nam 22/12/96 33.06 TX Hương Thủy, TT Huế

07 Cơ khí Động lực Trần Văn Huy Nam 23/03/95 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

07 Cơ khí Động lực Đinh Thanh Hường Nam 08/08/94 31.03 Minh Hoá, Quảng Bình

07 Cơ khí Động lực Phạm Văn Khai Nam 08/07/96 40.01 TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

07 Cơ khí Động lực Đào Xuân Lâm Nam 06/10/94 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

07 Cơ khí Động lực Nguyễn Duy Linh Nam 10/03/95 32.04 Gio Linh, Quảng Trị

07 Cơ khí Động lực Hồ Văn Nam Nam 19/06/96 31.06 Quảng Ninh, Quảng Bình

07 Cơ khí Động lực Ngô Văn Nam Nam 06/05/96 31.06 Quảng Ninh, Quảng Bình

07 Cơ khí Động lực Trần Văn Phong Nam 07/12/96 33.09 A Lưới, TT_Huế

07 Cơ khí Động lực Phan Hùng Quân Nam 20/10/95 32.08 H. Hướng Hóa, Quảng Trị

07 Cơ khí Động lực Nguyễn Ngọc Thiết Nam 01/01/96 32.02 TX Quảng Trị, Quảng Trị

07 Cơ khí Động lực Trần Viết Trung Nam 17/066/96 30.09 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

07 Cơ khí Động lực Hoàng Đình Trường Nam 06/06/96 32.04 Gio Linh, Quảng Trị

07 Cơ khí Động lực Lê Văn Tuấn Nam 25/03/95 32.03 Vĩnh Linh, Quảng Trị

07 Cơ khí Động lực Trần Hữu Tuấn Nam 13/10/96 32.04 Gio Linh, Quảng Trị

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Đặng Cái Bình Nam 28/01/92 33.05 Phú Vang, TT_Huế

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Ngô Văn Đông Nam 27/12/92 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Văn Đình Đức Nam 28/08/95 33.03 Quảng Điền, TT_Huế

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Trần Xuân Hải Nam 05/10/96 30.10 Kỳ Anh, Hà Tĩnh

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Đặng Công Hoàng Nam 13/06/95 32.06 Triệu Phong, Quảng Trị

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Đình Hoàng Nam 06/03/95 28.22 Hoằng Hoá, Thanh Hóa

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Xuân Khải Nam 16/04/95 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lê Trung Kiên Nam 04/01/95 30.10 Kỳ Anh, Hà Tĩnh

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Tuấn La Nam 01/01/96 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Võ Thanh Lưu Nam 07/10/96 32.03 Vĩnh Linh, Quảng Trị

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lê Văn Phúc Nam 01/09/93 30.10 Kỳ Anh, Hà Tĩnh

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lê Mậu Phương Nam 21/03/96 33.01 TP Huế, TT_Huế

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Minh Quang Nam 10/03/95 31.05 Bố Trạch, Quảng Bình

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Dương Đăng Quyết Nam 20/05/95 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Hồng Sơn Nam 15/10/96 32.07 Hải Lăng, Quảng Trị

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Tấn Tài Nam 26/05/94 33.05 Phú Vang, TT_Huế

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Phan Thụy Nam 16/04/89 33.04 Hương Trà, TT_Huế

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lê Quang Tiến Nam 24/03/95 32.03 Vĩnh Linh, Quảng Trị

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lê Văn Trân Nam 26/07/95 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Anh Tuấn Nam 07/07/95 31.05 Bố Trạch, Quảng Bình

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lê Bá Tư Nam 01/09/92 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

2



Mã Ngành Tên Ngành Họ Tên Phái Ngày Sinh Mã HK Hộ Khẩu

08 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Phan Văn Quốc Vương Nam 08/08/95 32.07 Hải Lăng, Quảng Trị

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Lê Thế Anh Nam 16/10/94 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Tuấn Anh Nam 14/08/95 31.04 Quảng Trạch, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Lương Văn Bình Nam 29/11/95 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Văn Chai Nam 18/03/96 33.01 TP Huế, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Lê Quang Chánh Nam 15/08/96 32.06 Triệu Phong, Quảng Trị

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Tiến Công Nam 23/11/96 31.04 Quảng Trạch, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Xuân Đình Công Nam 04/04/95 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Ngô Hùng Dũng Nam 08/03/96 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Hữu Đương Nam 01/04/96 33.01 TP Huế, TT Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Lê Quang Hà Nam 22/04/95 32.02 TX Quảng Trị, Quảng Trị

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Nam Hải Nam 19/04/95 33.01 TP Huế, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Công Hân Nam 21/05/96 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Lê Viết Hiếu Nam 16/07/96 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Lưu Minh Hiếu Nam 28/05/94 31.05 Bố Trạch, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Văn Hòa Nam 26/06/95 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Lê Tất Hoàn Nam 10/08/96 33.05 H. Phú Vang, TT Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Đặng Ngọc Hùng Nam 25/12/92 33.01 TP Huế, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Mạnh Hùng Nam 08/11/96 31.07 Lệ Thuỷ, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Quốc Huy Nam 16/03/96 33.04 Hương Trà, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Võ Minh Hưng Nam 24/10/90 33.01 TP Huế, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Xuân Hữu Nam 17/08/96 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Văn Linh Nam 25/05/94 31.04 Quảng Trạch, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Phan Văn Lộc Nam 30/11/95 32.03 Vĩnh Linh, Quảng Trị

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Hồ Văn Mai Nam 18/03/95 33.09 A Lưới, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Lê Phương Nam Nam 03/02/96 31.04 Quảng Trạch, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Thanh Nam Nam 10/08/96 32.08 Hướng Hoá, Quảng Trị

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Võ Trần Thái Nam Nam 02/07/93 35.08 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Huỳnh Đông Nghi Nam 07/04/96 33.01 TP Huế, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Hồ Văn Ngọc Nam 09/08/95 32.02 TX Quảng Trị, Quảng Trị

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Thanh Như Ngọc Nữ 09/05/90 33.01 TP Huế, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Tuấn Ngọc Nam 18/09/95 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Quang Nhật Nam 04/05/96 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Ngô Đức Phong Nam 09/05/96 33.06 TX Hương Thủy, TT Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Đức Phong Nam 10/03/96 33.02 Phong Điền, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Văn Phúc Nam 13/03/90 33.06 Hương Thuỷ, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Đắc Quang Nam 16/06/96 33.02 Phong Điền, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Ngô Quang Sáng Nam 01/05/95 33.02 Phong Điền, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Vương Văn Hồng Sơn Nam 02/04/94 32.07 Hải Lăng, Quảng Trị

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Ngọc Thắng Nam 20/06/96 30.10 Kỳ Anh, Hà Tĩnh

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Lê Quang Thơ Nam 10/06/95 32.07 Hải Lăng, Quảng Trị

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Hoàng Văn Tiến Nam 09/10/96 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Phan Thanh Toàn Nam 24/06/94 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trần Minh Trung Nam 25/11/96 33.01 TP Huế, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Ngô Minh Trường Nam 04/08/96 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Văn Trường Nam 12/04/94 33.07 Phú Lộc, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Trương Văn Tú Nam 15/12/96 33.05 Phú Vang, TT_Huế

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Đinh Đức Tuấn Nam 09/08/96 31.01 TP Đồng Hới, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Văn Tuấn Nam 16/04/93 31.05 Bố Trạch, Quảng Bình

09 Điện C.nghiệp & D.dụng Nguyễn Quốc Việt Nam 23/03/96 32.06 Triệu Phong, Quảng Trị

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngĐinh Văn Đăng Nam 25/04/95 35.09 Minh Long, Quảng Ngãi

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngNguyễn Lương Hùng Nam 14/06/95 33.05 Phú Vang, TT_Huế

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngVõ Văn Huy Nam 28/02/95 33.04 Hương Trà, TT_Huế

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngNguyễn Phi Long Nam 08/03/92 31.01 TP Đồng Hới, Quảng Bình

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngNguyễn Ngô Nam Nam 26/12/96 30.08 H. Thạch Hà, Hà Tĩnh

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngTrương Đức Nam Nam 21/02/94 33.05 Phú Vang, TT_Huế

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngNguyễn Aí Nhân Quyền Nam 28/03/92 33.03 Quảng Điền, TT_Huế

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngPhan Thanh Tuấn Nam 14/11/96 33.01 TP Huế, TT Huế

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngNguyễn Trần Văn Tuyển Nam 20/09/96 33.03 H. Quảng Điền, TT Huế
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10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngTrần Ngọc Quang Viễn Nam 15/02/95 33.01 TP Huế, TT Huế

10 Công nghệ KT Điện tử - Viễn thôngNguyễn Tuấn Vũ Nam 03/11/96 34.06 H. Quế Sơn, Quảng Nam

11 Công nghệ Hàn Lê Văn Luân Nam 16/08/95 32.04 Gio Linh, Quảng Trị

12 Công nghệ KT cơ - điện tử Bùi Cao Cường Nam 29/09/91 32.07 Hải Lăng, Quảng Trị

12 Công nghệ KT cơ - điện tử Nguyễn Công Hoàn Nam 28/04/96 31.04 Quảng Trạch, Quảng Bình

12 Công nghệ KT cơ - điện tử Ngô Quốc Huy Nam 18/04/96 33.01 TP Huế, TT_Huế

12 Công nghệ KT cơ - điện tử Trương Văn Lợi Nam 01/04/95 33.03 Quảng Điền, TT_Huế

13 Xây dựng cầu đường Trần Đăng Khoa Nam 28/02/95 31.05 Bố Trạch, Quảng Bình

13 Xây dựng cầu đường Nguyễn Quốc Tuấn Nam 18/04/96 31.06 Quảng Ninh, Quảng Bình

14 Công nghệ thực phẩm Châu Thị Phương Anh Nữ 08/11/96 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Lê Thị Kim Anh Nữ 08/06/96 33.05 H. Phú Vang, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Phan Thị Ngọc Anh Nữ 03/11/96 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Hoàng Thị Mỹ ánh Nữ 18/01/96 33.02 H. Phong Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Lê Ngọc Quỳnh Châu Nữ 22/10/96 32.07 H. Hải Lăng, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Đặng Thị Kim Chi Nữ 08/10/96 33.02 H. Phong Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Văn Viết Chinh Nam 02/08/94 32.06 H. Triệu Phong, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Trần Văn Công Nam 17/10/96 31.06 H. Quảng Ninh, Quảng Bình

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Cúc Nữ 21/02/96 32.06 H. Triệu Phong, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Trần Thị Bích Dãnh Nữ 20/03/96 33.03 H. Quảng Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Trần Quang Doãn Nam 28/02/90 33.01 TP Huế, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Bùi Thị Kim Dung Nữ 11/04/96 33.07 H. Phú Lộc, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Hồ Thị Duyên Nữ 02/01/96 32.01 TP Đông Hà, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Lê Quý Đức Nam 06/06/94 33.05 H. Phú Vang, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Phạm Thị Hà Nữ 12/01/96 33.06 TX Hương Thủy, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Văn Hậu Nam 20/05/95 33.07 H. Phú Lộc, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Võ Ngọc Hiếu Nam 15/09/96 35.03 H. Bình Sơn, Quảng Ngãi

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/02/94 32.03 H. Vĩnh Linh, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Hoàng Thị Tuy Hoà Nữ 12/01/96 32.08 H. Hướng Hóa, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Lê Văn Hoà Nam 15/09/96 33.06 TX Hương Thủy, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Đỗ Thị Hồi Nữ 10/11/95 33.01 TP Huế, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Trần Thị Hồng Nữ 21/10/96 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Xồng Bá Hùa Nam 06/10/96 29.07 H. Kỳ Sơn, Nghệ An

14 Công nghệ thực phẩm Lê Thị Huyền Nữ 17/10/96 32.07 H. Hải Lăng, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Quốc Hưng Nam 26/01/95 33.01 TP Huế, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Hồ Văn Khuân Nam 07/07/93 33.09 H. A Lưới, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 17/06/96 32.06 H. Triệu Phong, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Đặng Thị Liên Nữ 29/12/96 32.07 H. Hải Lăng, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Bùi Thị Kim Loan Nữ 28/07/96 33.05 H. Phú Vang, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Kiều Loan Nữ 12/11/95 33.03 H. Quảng Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Trần Thị Loan Nữ 20/07/96 33.05 H. Phú Vang, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Văn Long Nam 28/02/96 31.05 H. Bố Trạch, Quảng Bình

14 Công nghệ thực phẩm Huỳnh Thị Lộc Nữ 29/09/95 33.07 H. Phú Lộc, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Ngô Thị Hồng Lý Nữ 22/08/96 32.05 H. Cam Lộ, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Trần Thị Kiều My Nữ 02/11/95 33.02 H. Phong Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 15/02/95 32.01 TP Đông Hà, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Cao Ngọc Nam 10/05/96 31.07 H. Lệ Thuỷ, Quảng Bình

14 Công nghệ thực phẩm Lê Thanh Nhã Nam 10/03/95 32.06 H. Triệu Phong, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Khương Thị Nhi Nữ 27/01/96 33.03 H. Quảng Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Trần Thị Quỳnh Như Nữ 14/01/96 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Võ Thị Quỳnh Như Nữ 10/09/96 33.06 TX Hương Thủy, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Hoàng Văn Phi Nam 23/05/95 33.03 H. Quảng Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Trần Bảo Quốc Nam 20/07/96 32.01 TP Đông Hà, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Võ Đặng Xuân Quỳnh Nữ 27/05/96 33.07 H. Phú Lộc, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Lê Công Rôn Nam 02/08/96 33.06 TX Hương Thủy, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Hữu Hoàng Rôn Nam 20/09/96 33.05 H. Phú Vang, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Lê Đức Sang Nam 13/08/92 1B.25

14 Công nghệ thực phẩm Huỳnh Thị Sáu Nữ 20/01/93 33.07 H. Phú Lộc, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Lê Văn Tấn Nam 18/03/96 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Phan Đăng Thành Nam 24/03/96 32.07 H. Hải Lăng, Quảng Trị
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14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Văn Thọ Nam 31/10/96 33.03 H. Quảng Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Trần Thị Hoài Thu Nữ 16/02/96 30.11 H. Vũ Quang, Hà Tĩnh

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Thương Nữ 01/06/96 30.07 H. Hương Khê, Hà Tĩnh

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Văn Tiến Nam 18/11/95 33.07 H. Phú Lộc, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Văn Tuấn Nam 28/02/96 30.10 H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

14 Công nghệ thực phẩm Hồ Văn Tuyên Nam 24/06/96 40.04 H. Krông Năng, Đắk Lắk

14 Công nghệ thực phẩm Đặng Thị Thanh Tuyền Nữ 11/01/96 32.07 H. Hải Lăng, Quảng Trị

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 30/01/95 33.04 TX Hương Trà, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Vũ Thị Thu Uyên Nữ 26/07/96 38.09 H. Chư Sê, Gia Lai

14 Công nghệ thực phẩm Đặng Thị Cẩm Viên Nữ 01/09/96 35.12 H. Ba Tơ, Quảng Ngãi

14 Công nghệ thực phẩm Nguyễn Đăng Vương Nam 02/10/95 33.02 H. Phong Điền, TT Huế

14 Công nghệ thực phẩm Huỳnh Thị Thu Xuân Nữ 20/12/95 35.04 H. Trà Bồng, Quảng Ngãi
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